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DANH SÁCH SINH VIÊN K60 Ở KÝ TÚC XÁ KHOA GDTH 

STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Ngành học 

1 DTS255D140202237 NÔNG QUANG KHẢI 05/05/2006 Nam Giáo dục Tiểu học 

2 DTS255D140202456 TÒNG VĂN SƠN 01/04/2003 Nam Giáo dục Tiểu học 

3 DTS255D140202513 LÒ DUY THẮNG 06/05/2007 Nam Giáo dục Tiểu học 

4 DTS255D140202107 BÙI VIỆT DŨNG 02/01/2007 Nam Giáo dục Tiểu học 

5 DTS255D140202335 TRỊNH THỊ TRÀ MY 25/12/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

6 DTS255D140202624 LÂM THỊ YẾN 17/01/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

7 DTS255D140202461 NÔNG DƯƠNG TÌNH 01/06/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

8 DTS255D140202227 ĐINH THÙY HƯƠNG 11/04/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

9 DTS255D140202471 ĐINH THỊ THANH TUYỀN 17/06/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

10 DTS255D140202228 HẦU THỊ HƯƠNG 02/11/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

11 DTS255D140202409 ĐINH KIỀU OANH 09/08/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

12 DTS255D140202305 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 06/09/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

13 DTS255D140202707 VI THỊ THUÝ KIỀU 24/04/2006 Nữ Giáo dục Tiểu học 

14 DTS255D140202727 HOÀNG THU HÀ 24/10/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

15 DTS255D140202365 TRỊNH MINH NGỌC 29/11/2006 Nữ Giáo dục Tiểu học 

16 DTS255D140202699 LÊ QUỲNH CHI 19/10/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

17 DTS255D140202066 HÀ NGỌC CHÂM 13/02/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

18 DTS255D140202491 CUNG THỊ THẢO 01/02/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

19 DTS255D140202603 PHÙNG THỊ VÂN 11/03/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

20 DTS255D140202395 ĐINH THỊ PHƯƠNG NHI 23/01/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

21 DTS255D140202481 TRẦN  HOÀI   THANH 04/06/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

22 DTS255D140202757 HOÀNG THỊ ĐỨA 20/10/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

23 DTS255D140202640 ĐÈO PHƯƠNG MAY 01/05/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

24 DTS255D140202433 BÀN TỨ QUÝ 22/05/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

25 DTS255D140202623 LÊ HOÀNG YẾN 14/11/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

26 DTS255D140202165 LƯƠNG KIM HẰNG 09/07/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

27 DTS255D140202464 LÊ THỊ TÚ 01/10/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

28 DTS255D140202440 LĂNG THỊ HOA QUỲNH 17/02/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

29 DTS255D140202256 ĐỒNG THỊ LÊ 18/09/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

30 DTS255D140202263 VỪ THỊ LINH 28/02/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 



31 DTS255D140202525 
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

THÙY 
09/08/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

32 DTS255D140202264 HOÀNG PHƯƠNG LINH 19/05/2006 Nữ Giáo dục Tiểu học 

33 DTS255D140202051 ĐÀM THỊ NGỌC BÍCH 05/01/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

34 DTS255D140202399 HOÀNG THỊ NHUNG 18/10/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

35 DTS255D140202422 ĐỖ THỊ THANH PHƯƠNG 23/05/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

36 DTS255D140202113 LÒ THỊ DƯƠNG 20/02/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

37 DTS255D140202130 TRẦN HƯƠNG GIANG 21/01/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

38 DTS255D140202211 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 13/08/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

39 DTS255D140202252 NÔNG THỊ LANH 19/01/2006 Nữ Giáo dục Tiểu học 

40 DTS255D140202078 BÙI THỊ LINH CHI 07/12/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

41 DTS255D140202484 MÀNG THỊ THÀNH 27/09/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

42 DTS255D140202096 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP 24/09/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

43 DTS255D140202132 HÀ THÙY GIANG 20/07/2006 Nữ Giáo dục Tiểu học 

44 DTS255D140202534 HOÀNG THỊ MINH THƯ 19/06/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

45 DTS255D140202625 HỨA HẢI YẾN 17/12/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

46 DTS255D140202213 ĐÀO THỊ HUYỀN 02/08/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

47 DTS255D140202243 HOÀNG LÊ KHUYÊN 10/01/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

48 DTS255D140202557 BÙI THỊ HUYỀN TRANG 21/11/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

49 DTS255D140202352 LÒ THỊ NGÂN 05/05/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

50 DTS255D140202315 VI THỊ THANH MAI 16/01/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

51 DTS255D140202382 LĂNG PHƯƠNG YẾN NHI 16/11/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

52 DTS255D140202014 LÊ MAI ANH 15/02/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

53 DTS255D140202274 PỜ MỸ LINH 02/04/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

54 DTS255D140202325 BÀN THỊ MẤY 10/07/2006 Nữ Giáo dục Tiểu học 

55 DTS255D140202101 BÙI HUYỀN DỊU 28/05/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

56 DTS255D140202568 HỨA THỊ HUYỀN TRANG 25/09/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

57 DTS255D140202070 CÀ DIỆU CHÂU 03/07/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

58 DTS255D140202181 LÃ THỊ HIỀN 27/07/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

59 DTS255D140202479 HÀ THỊ HOÀI THANH 02/08/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

60 DTS255D140202570 PHÀN THỊ TRANG 18/07/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

61 DTS255D140202610 TẨN THỊ VIÊN 29/03/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

62 DTS255D140202083 LÔ QUỲNH CHI 17/11/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

63 DTS255D140202572 NGUYỄN THÙY TRANG 11/11/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

64 DTS255D140202042 BÙI THỊ NGỌC ÁNH 26/09/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

65 DTS255D140202200 NÔNG THỊ HOÀI 07/10/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

66 DTS255D140202231 BÙI THỊ HƯƠNG 14/03/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

67 DTS255D140202541 HOÀNG THỊ ANH THƯ 21/07/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

68 DTS255D140202028 ĐOÀN TRÂM ANH 05/10/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

69 DTS255D140202050 GIÀNG THỊ BẦU 10/08/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

70 DTS255D140202137 LĂNG THỊ GIANG 11/02/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 



71 DTS255D140202153 TRẦN THU HÀ 07/12/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

72 DTS255D140202369 LỘC THẢO NGUYÊN 11/12/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

73 DTS255D140202415 LỲ LÒNG PƯ 02/01/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

74 DTS255D140202453 VI THỊ SÔI 18/09/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

75 DTS255D140202467 HOÀNG CẨM TÚ 16/09/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

76 DTS255D140202474 PHAN THỊ TƯƠI 11/04/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

77 DTS255D140202086 LƯỜNG THỊ KIM CHI 06/11/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

78 DTS255D140202183 TÔ MINH HIỀN 16/12/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

79 DTS255D140202288 PHAN THÙY LINH 28/02/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

80 DTS255D140202289 MA THỊ THÙY LINH 13/01/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

81 DTS255D140202046 ĐÀM THỊ MINH ÁNH 20/05/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

82 DTS255D140202061 HOÀNG THANH BÌNH 16/12/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

83 DTS255D140202068 LƯỜNG THỊ CHÂM 15/12/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

84 DTS255D140202069 LÒ THỊ CHÂM 09/11/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

85 DTS255D140202142 NÔNG THỊ QUỲNH GIANG 21/06/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

86 DTS255D140202254 HÀ HẢI LÀNH 10/02/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

87 DTS255D140202300 ĐÀO PHƯƠNG LOAN 21/03/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

88 DTS255D140202412 ĐÀM THỊ KIM OANH 26/06/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

89 DTS255D140202427 BÙI THỊ THU PHƯƠNG 05/05/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

90 DTS255D140202451 HẦU THỊ SÍ 16/10/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

91 DTS255D140202605 HOÀNG THẢO VÂN 03/03/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

92 DTS255D140202634 LỶ HÀ ANH 19/02/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

93 DTS255D140202643 LÃ THỊ KIỀU TRANG 25/02/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

94 DTS255D140202668 LƯỜNG DIỆU THƯƠNG 12/05/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

95 DTS255D140202729 LÃ PHƯƠNG THẢO 21/07/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

96 DTS255D140202637 LÒ THỊ KIM HUỆ 08/08/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

97 DTS255D140202716 NÔNG BÍCH NGỌC 21/11/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

98 DTS255D140202770 TRẦN THỊ HUYỀN 16/02/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

99 DTS255D140202571 NGUYỄN THÙY TRANG 14/03/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

100 DTS255D140202146 ĐINH THỊ THU HÀ 03/01/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

101 DTS255D140202171 MA THỊ HẬU 08/05/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

102 DTS255D140202053 DƯƠNG THỊ BÍCH 13/02/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

103 DTS255D140202406 HOÀNG QUỲNH NHƯ 23/01/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

104 DTS255D140202087 DƯƠNG THỊ LINH CHI 29/03/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

105 DTS255D140202081 NGUYỄN LINH CHI 24/02/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

106 DTS255D140202506 VŨ THỊ THU THẢO 15/01/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

107 DTS255D140202110 MÃ THỊ KIM DUYÊN 06/10/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

108 DTS255D140202675 ĐỖ THỊ ÁNH NGUYỆT 25/05/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

109 DTS255D140202661 NGUYỄN CẨM TÚ 01/08/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

110 DTS255D140202475 TRẦN THỊ TƯƠI 17/01/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 



111 DTS255D140202535 TRẦN HÀ ANH THƯ 23/07/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

112 DTS255D140202565 PHAN THỊ THÙY TRANG 15/10/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

113 DTS255D140202363 NGUYỄN BÍCH NGỌC 20/06/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

114 DTS255D140202627 PHẠM HẢI YẾN 20/02/2006 Nữ Giáo dục Tiểu học 

115 DTS255D140202459 NGUYỄN THANH TÂM 27/12/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

116 DTS255D140202655 NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT 01/01/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

117 DTS255D140202654 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 01/02/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học 

118 DTS255D140202393 HOÀNG THỊ YẾN NHI 20/11/2006 Nữ Giáo dục Tiểu học 

119 DTS255D140221013 VÀ A HÙNG 11/07/2007 Nam Sư phạm Âm nhạc 

120 DTS255D140221001 HOÀNG ANH 16/10/2007 Nam Sư phạm Âm nhạc 

121 DTS255D140221039 ĐINH THỊ THANH XUÂN 07/02/2007 Nữ Sư phạm Âm nhạc 

122 DTS255D140221005 HOÀNG CHÂU ANH 15/06/2005 Nữ Sư phạm Âm nhạc 

123 DTS255D140221026 SỪNG BÍCH PHẤN 08/06/2007 Nữ Sư phạm Âm nhạc 

124 DTS255D140221027 HOÀNG NHƯ QUỲNH 14/07/2007 Nữ Sư phạm Âm nhạc 

125 DTS255D140221006 HOÀNG NGỌC ÁNH 13/06/2007 Nữ Sư phạm Âm nhạc 

126 DTS255D140221022 LÔ THÚY LY 24/02/2007 Nữ Sư phạm Âm nhạc 

127 DTS255D140221035 PHẠM TỐ UYÊN 13/09/2007 Nữ Sư phạm Âm nhạc 

128 DTS255D140221015 NGUYỄN THIÊN HƯƠNG 24/10/2007 Nữ Sư phạm Âm nhạc 

129 DTS255D140221042 NGUYỄN THỤC LINH 17/08/2007 Nữ Sư phạm Âm nhạc 

130 DTS255D140221041 NGUYỄN HẢI PHƯƠNG 31/01/2005 Nữ Sư phạm Âm nhạc 
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